
Thùng đựng vật sắc nhọn

Chất thải lây nhiễm

Kim tiêm, kim bướm

Lưỡi dao mổ, lưỡi dao cạo

Đầu sắc nhọn của dây

truyền dịch, truyền máu...

Kim chọc thăm dò

Ống xét nghiệm

Nòng kim luồn, kim khâu da

Ống thuốc thủy tinh

Pipet, ống mao dẫn, lam kính

Biểu tượng cảnh báo 

chất thải lây nhiễm

Túi màu vàng

Chất thải lây nhiễm

Biểu tượng cảnh báo

chất thải lây nhiễm

Chất thải phát sinh từ

buồng bệnh cách ly

Bộ dây truyền máu,

truyền dịch

Ống bơm tiêm, cây đè lưỡi

Bông băng, gòn gạc thấm 

máu, găng y tế, khẩu trang

y tế

Ống hút đàm, ống thông

tiểu, ống thông tĩnh mạch 

bằng nhựa

Các vật dụng nuôi cấy, lưu

giữ các tác nhân lây nhiễm

Mô, cơ quan sau phẫu thuật

Túi màu xanh

Chất thải thông thường

Giẻ lau, đồ vải không dính

máu, dịch tiết bệnh nhân

Bột bó trong gãy xương kín

Lá cây và rác từ các khu

vực ngoại cảnh

Chất thải phát sinh từ nhà

ăn, đồ ăn thức uống thừa

nói chung

Túi màu trắng

Chất thải tái chế

Giấy, báo, bìa, tài liệu, vật

liệu đóng gói, thùng carton

Các chai, lon nước giải khát

bằng nhựa,...

Chai nhựa đựng NaCI 0,9%,

glucose, natri bicacbonate,

ringerlactat,...

Biểu tượng chất thải tái chế

Bình, lọ không vỡ, không 

dính cơ thể (ví dụ vỏ thuốc,

kể cả lọ kháng sinh) Trừ lọ

thuộc trong hóa trị liệu

Túi màu đen

CTNH không lây nhiễm

Dược phẩm gây độc tế bào

hoặc có nhãn cảnh báo nguy hại

Biểu tượng chất gây độc tế bào

Chất hàn răng amalgam thải

bỏ

Thiết bị y tế đã bị vỡ, hỏng có

chứa thủy ngân hoặc kim loại

nặng

Vật liệu có dán nhãn độc tế

bào.

BẢNG HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI MỘT SỐ CHẤT THẢI Y TẾ THƯỜNG GẶP TRONG BỆNH VIỆN
(Căn cứ theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021)

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

NĂM 2025

Theo Giấy phép xuất bản số .../GP-STTTT do Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Định cấp ngày .../.../2025
In: 300 bản, khổ: 30cm x 42cm, 1 trang. In xong nộp lưu chiểu tháng .../2025

Tại Công Ty TNHH In và Bao Bì Thành Công Bình Định - Đc: Cụm TTCN Thanh Liêm, Nhơn An, An Nhơn, Bình Định
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